Phụ lục I
CHỈ TIÊU ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG, HỌC SINH, SINH VIÊN 
ĐI LÀM VIỆC, HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       tháng 5 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

	STT
	Đơn vị
	Chỉ tiêu (người)
	Ghi chú

	
	Tổng cộng
	500
	

	1
	Thành phố Sóc Trăng
	37
	

	2
	Thị xã Vĩnh Châu
	70
	

	3
	Thị xã Ngã Năm
	37
	

	4
	Huyện Thạnh Trị
	47
	

	5
	Huyện Trần Đề
	37
	

	6
	Huyện Long Phú
	37
	

	7
	Huyện Cù Lao Dung
	17
	

	8
	Huyện Mỹ Xuyên
	67
	

	9
	Huyện Kế Sách
	57
	

	10
	Huyện Châu Thành
	37
	

	11
	Huyện Mỹ Tú
	57
	



















Phụ lục II
KINH PHÍ THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

	STT
	Nội dung
	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách địa phương
	

	I
	KINH PHÍ HỖ TRỢ VAY VỐN
	67.500
	25.000
	42.500
	

	1
	Kinh phí hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	32.500
	25.000
	7.500
	

	a
	Đối tượng vay vốn trung ương (250 người x 100 triệu đồng/người)
	25.000
	25.000
	
	

	b
	Đối tượng vay vốn trung ương và vay bổ sung nguồn vốn địa phương (250 người x 30 triệu đồng/người)
	7.500
	
	7.500
	

	2
	Kinh phí hỗ trợ vốn vay tham gia chương trình du học vừa học, vừa làm
	35.000
	
	35.000
	

	a
	Tại Đài Loan (100 người x 100 triệu đồng/người)
	10.000
	
	10.000
	

	b
	Tại Nhật Bản (100 người x 150 triệu đồng/người)
	15.000
	
	15.000
	

	c
	Tại Đức (40 người x 200 triệu đồng/người)
	8.000
	
	8.000
	

	d
	Thị trường khác: Canađa, Úc,… (10 người x 200 triệu đồng/người)
	2.000
	
	2.000
	

	3
	Phân theo nguồn vốn
	67.500
	25.000
	42.500
	

	a
	Vốn cấp mới
	58.000
	20.000
	38.000
	

	b
	Vốn thu hồi
	9.500
	5.000
	4.500
	

	II
	HỖ TRỢ CHI PHÍ BAN ĐẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
	496
	
	496
	

	1
	Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025: Do các huyện, thị xã, thành phố thực hiện từ kinh phí đã phân bổ cho các đơn vị (Tiểu dự án 3 - Dự án 5)
	
	
	
	Do các địa phương tự cân đối trong kinh phí được phân bổ và thực tế đối tượng được hỗ trợ

	2
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí ban đầu cho người lao động (trừ đối tượng được thụ hưởng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
	496
	
	496
	

	a
	Hỗ trợ chi phí làm hộ chiếu (200.000 đồng/người x 200 người)
	40
	
	40
	

	b
	Hỗ trợ chi phí làm lý lịch tư pháp (200.000 đồng/người)
	40
	
	40
	

	c
	Hỗ trợ chi phí làm lệ phí vi sa (800.000 đồng/người  x 200 người)
	160
	
	160
	

	d
	Hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu (750.000 đồng /người)
	150
	
	150
	

	đ
	Hỗ trợ giáo dục định hướng (530.000 đồng/người x 200 người)
	106
	
	106
	

	III
	HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG
	1.225
	
	1.225
	

	1
	Tổ chức tuyên truyền thông qua các hội nghị 
	666
	
	666
	

	2
	Thông qua báo, đài
	365
	
	365
	

	3
	Gắn pa nô truyền thông
	194
	
	194
	

	
	Tổng cộng (I + II + III)
	69.221
	25.000
	44.221
	













Phụ lục III
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       tháng 5 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham gia chương trình ................................................................................................
(Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng/du học sinh vừa học vừa làm)

Kính gửi: ..............................................................................................

Họ và tên:…………………………….......………. Ngày, tháng, năm sinh:… …./… …./..……
Dân tộc: ………………………………………Giới tính: ……………………………………........
Căn cước công dân số/hộ chiếu: …………………………………......................….……………
Ngày cấp: ….../….…/….….. Nơi cấp: ……….………………...……………………….............…
Nơi đăng ký thường trú:………………………......……………………………………………….
Địa chỉ hiện tại: ….……………………….......……………………………..……………………...
Điện thoại: …………………………........……………………….………………………………….
Thuộc đối tượng: 
- Người lao động là thành viên hộ nghèo				 |_|
- Người lao động là thành viên hộ cận nghèo				 |_|
- Người lao động là người dân tộc thiểu số 				 |_|
- Người lao động là thân nhân người có công với cách mạng	 |_|
- Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất  	 |_|
- Khác: Ghi cụ thể …………………………………………….	 |_|
Đăng ký tham gia chương trình (làm việc/học tập): …………………………..... tại quốc gia ………………….…………………….…....................................................

					    Sóc Trăng, ngày ……. tháng ….. năm 20.....
						                Người đăng ký






Phụ lục IV
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

BIỂU TỔNG HỢP 
NGƯỜI LAO ĐỘNG, HỌC SINH, SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC, HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2024
Đơn vị: ………………………………
																
	STT
	Đơn vị/họ và tên
	Năm sinh
	Đăng ký thường trú (Ấp/khóm)
	Đối tượng
	Đăng ký thị trường đi làm việc
	Đăng ký du học sinh
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Hộ nghèo
	Hộ cận nghèo
	Người dân tộc thiểu số
	Thân nhân NCC với cách mạng
	Hộ bị thu hồi đất nông nghiệp
	Khác
	Nhật
	Đài Loan
	Hàn Quốc
	Khác
(ghi cụ thể)
	Nhật
	Đài Loan
	Úc
	Đức
	Canađa
	Khác (ghi cụ thể)
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	CÁN BỘ TỔNG HỢP
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



